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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – KHỐI 4
Chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học 
sử dụng bài giảng số của iSMART
Năm học 2019-2020

1. Môn tiếng Anh Toán
	Bài học
	Nội dung ôn tập

	
	Trọng tâm kiến thức
	Từ vựng, cấu trúc

	Unit 1: 5-digit numbers
(Bài 1: Số có 5 chữ số)
	- Các số có 5 chữ số (Cách đọc xác định các hàng chục nghìn, nghìn, hàng trăm, chục, đơn vị);
- Các từ vựng về so sánh 2 số có 5 chữ số (lớn hơn, nhỏ hơn) và sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé (đến 100,000);
- Giải các bài toán có lời văn sử dụng các phép tính cộng, trừ, nhân và chia đến số 100,000 (xác định từ khóa quan trọng, cách giải, xác định đơn vị);
	· Ten thousand, thousand, ascending/descending order;
·  Add, in total, sum, altogether;
·  Times, multiplied by, divided by, per, each, left;
· ... is greater/less than ...
· ... plus... equals...
· ... minus... equals...
· ... times... equals...
· ...multiplied by... equals...
· ... divided by... equals...

	Unit 2: Measurement
(Bài 2: Đo lường)
	- Từ vựng về các đơn vị đo khối lượng (kí-lô-gram, tấn và tạ) và quy đổi các đơn vị;
- Từ vựng về các đơn vị đo thời gian (Giây, phút, giờ, ngày) và chuyển đổi các đơn vị;
- Giải các bài toán có lời văn về các đơn vị đo khối lượng và thời gian;
	· Kilogram, quintal, tonne
· Second, minute, hour, day
· ... weigh(s)...
· The mass of ... is ...
· How many hours/ minutes/ seconds are there in a day/ hour/ minute...?



2. Môn tiếng Anh Khoa học
	Bài học
	Nội dung ôn tập

	
	Trọng tâm kiến thức
	Từ vựng, cấu trúc

	Unit 1: Body parts of different animals
(Bài 1: Bộ phận cơ thể của các loài động vật khác nhau)
	- Các bộ phận của côn trùng, chim và cá
- Tác dụng của râu: Giúp côn trùng cảm nhận về môi trường xung quanh (nhiệt độ, rung động âm thanh, mùi,...)
- Tác dụng của lông vũ: Giúp chim giữ ấm và làm mát
- Tác dụng của mang: Giúp cá lọc lấy oxy từ nước
- Tác dụng của chất nhày: Bảo vệ cơ thể cá và giúp chúng di chuyển nhanh trong nước
	· Antenna, abdomen, thorax, wing, leg, eye, head;
· Wing, claw, head, eye, feather, beak, tail, leg;
· Gill, fin, eye, head, scale, tail, mouth, mucous coating;
- Insects have antennae which help them feel the surroundings.
- Birds have feathers which help them keep warm or cool.
- Fish have gills which help them get oxygen from water. 
- The mucous coating protects fish and helps them move faster.

	Unit 2: Food and nutrients
(Bài 2: Thực phẩm và chất dinh dưỡng)
	- 6 nhóm chất dinh dưỡng: Chất đạm, chất bột đường, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước;
- Những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng;
- Những thực phẩm phát triển cơ thể (Thịt, trứng, cá, sữa, vv);

	· Protein, fat, carbohydrate, vitamin, mineral, water;
· [bookmark: _GoBack]Meat (pork, beef, chicken), eggs, fish (tuna, salmon), dairy products;
- …contains a lot of protein/ carbohydrate/ fat/ vitamin/ minerals.
- Water is very important for our body.
- …help us build up our bodies.
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